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Động cơ hiệu suất caoĐộng cơ hiệu suất cao

Bộ lọc 
sợi carbon

Bộ lọc
Hepa(H13)

Bộ lọc
tĩnh điện

Cấu
tạo 
của
máy

Lắp mở kiểu khóa cơ thuận tiện
cho việc vệ sinh hoặc thay thế.

LẮP MỞ BẢO TRÌ



ĐỘNG CƠ 3 TỐC ĐỘ - ĐỘ ỒN THẤP

Tất cả đều sử dụng động cơ điện 220V,
có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu lắp đặt.

Có thể tùy chọn động cơ DC không chổi than.
Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường

khi sử dụng hiệu suất cao.
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Bộ lọc carbon

Bộ lọc tĩnh điện

Bộ lọc HEPA
(H13) - 3M

Hệ thống các cấp bộ lọc không khí

Bộ lọc bằng sợi composite, được phun 
bột than hoạt tính, có thể lọc các hạt ống 
dẫn một cách hiệu quả và sức cản gió rất 
nhỏ. Năng lượng than hoạt tính được 
phân bố đồng đều có thể phát huy tối đa 
vai trò của than hoạt tính. Bộ lọc này có 
thể giặt và có thể được sử dụng nhiều lần, 
giúp giảm đáng kể tổng chi phí vật tư tiêu 
hao.

Để đảm bảo sức khỏe và không gây ô 
nhiễm, chúng tôi sử dụng keo trám trét nhập 
khẩu thân thiện với môi trường, không màu 
và không mùi. Lõi lọc mà chúng tôi sử dụng 
là 3M HEPA, đạt tiêu chuẩn Châu Âu-H13, tỷ 
lệ loại bỏ PM2.5 có thể lên đến 99,97%, khả 
năng giữ bụi lớn này giúp tiết kiệm tổng chi 
phí.

Với cách phóng điện kiểu chân cắm, bụi tĩnh điện cao áp có thể thay 
thế dây tóc vonfram truyền thống hút bụi tĩnh điện cao áp. Độ dày 
chỉ 4 cm, có thể phù hợp với tất cả các loại mô hình. Tỷ lệ loại bỏ 
PM2.5 cao đến 98%, do đó có thể tiêu diệt vi khuẩn và ngăn ngừa 
nhiễm trùng hiệu quả. Bộ lọc này có thể giặt được, cũng có thể được 
làm sạch bằng bàn chải, và sẽ không làm tăng chi phí sử dụng.
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Biểu đồ kích thước

Góc nhìn phía trước

Nhìn từ trên xuống

Góc nhìn bên trái
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MIA-SXL
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Thông gió tuần hoàn

220V Công suất: 70W - 3.8KW

Thông số kỹ thuật: Kích thước bên ngoài:

Model Điện áp Công suất Lưu lượng khí Cột áp Độ ồn Trọng lượnga(mm) b(mm) h(mm) D(mm)

JD15SXL/GL15SXL/15SXL 220V 115 Pa 26 dB(A) 10.5 Kg552 493 164 100150 m /h3

JD25SXL/GL25SXL/25SXL 220V 132 Pa 28 dB(A) 15 Kg652 545 182 125250 m /h3

JD35SXL/GL35SXL/35SXL 220V 140 Pa 29 dB(A) 17 Kg650 564 256 150350 m /h3

JD50SXL/GL50SXL/50SXL 220V 160 Pa 30 dB(A) 22 Kg800 714 260 150500 m /h3

JD80SXL/GL80SXL/80SXL 220V 160 Pa 36 dB(A) 28.5 Kg800 796 332 200800 m /h3

JD100SXL/GL100SXL/100SXL 220V 170 Pa 36 dB(A) 29 Kg850 746 332 2001000 m /h3

JD130SXL/GL130SXL/130SXL 220V 170 Pa 38 dB(A) 29 Kg850 746 332 2001300 m /h3

JD150SXL/GL150SXL/150SXL 220V 175 Pa 44 dB(A) 29 Kg850 746 332 2001500 m /h3

JD170SXL/GL170SXL/170SXL 220V 180 Pa 46 dB(A) 29.5 Kg850 746 332 2001700 m /h3

JD200SXL/GL200SXL/200SXL 220V 205 Pa 48 dB(A) 38.5 Kg850 746 332 2502000 m /h3

JD220SXL/GL220SXL/220SXL 220V 210 Pa 49 dB(A) 38.8 Kg850 746 332 2502200 m /h3

JD250SXL/GL250SXL/250SXL 220V 260 Pa 51 dB(A) 39 Kg850 746 332 2502500 m /h3

JD300SXL/GL300SXL/300SXL 220V 260 Pa 52 dB(A) 39 Kg850 903 380 2503000 m /h3

JD350SXL/GL350SXL/350SXL 220V 265 Pa 55 dB(A) 44 Kg850 903 380 2503500 m /h3

JD400SXL/GL400SXL/400SXL 220V 280 Pa 57 dB(A) 44 Kg900 1062 435 286x2554000 m /h3

JD450SXL/GL450SXL/450SXL 220V 285 Pa 61 dB(A) 62 Kg900 1062 435 286x2554500 m /h3

JD500SXL/GL500SXL/500SXL 220V 320 Pa 64 dB(A) 62 Kg1000 1048 465 295x2605000 m /h3

JD550SXL/GL550SXL/550SXL 220V 320 Pa 64 dB(A) 68 Kg1000 1048 465 295x2605500 m /h3

JD600SXL/GL600SXL/600SXL 220V 330 Pa 65 dB(A) 80 Kg1150 1067 541 328x2896000 m /h3

JD650SXL/GL650SXL/650SXL 220V 330 Pa 66 dB(A) 82 Kg1150 1067 541 328x2896500 m /h3

JD700SXL/GL700SXL/700SXL 220V 340 Pa 68 dB(A) -- - - -7000 m /h3

JD850SXL/GL850SXL/850SXL 220V 345 Pa 71 dB(A) -- - - -8500 m /h3

73W/73W/70W

82W82W/78W

96W96W/88W

128W/128W/120W

188W/188W/180W

266W/266W/260W

272W/272W/265W

298W/298W/285W

315W/315W/310W

335W/335W/330W

352W/352W/340W

420W/420W/360W

510W/510W/480W

580W/580W/560W

710W/710W/600W

820W/820W/780W

920W/920W/900W

1020W/1020W/980W

1280W/1280W/1100W

1665W/1665W/1580W

2.2KW/2.2KW/1.8KW

3.8KW/3.8KW/3.2KW



Siêu mỏng 164 mm

Mô hình lắp đặt

Máy cấp khí tươi lọc bụi mịn PM2.5 siêu êm 
2 luồng không khí: và cấp khí mới hút khí thải

Loại máy nhỏ nhất
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